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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /2025/NQ-HĐND 
	Bắc Giang, ngày       tháng       năm 2025



NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

 tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2025-2030 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ …… 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 
Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017;
Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     tháng      năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2025-2030; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2025-2030.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, kỳ họp thứ ….. thông qua ngày ……. tháng .... năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ….. năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Công tác đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT. (CTHĐ, 08b).
	CHỦ TỊCH
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QUY ĐỊNH
Một số chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2025-2030
(Kèm theo Nghị quyết số         /2025/NQ-HĐND 
ngày       tháng        năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nhân lực tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2025-2030.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng thu hút
a) Công dân Việt Nam có học hàm giáo sư, phó giáo sư trong nước; công dân Việt Nam có bằng tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài.
b) Công dân Việt Nam có bằng thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật cơ khí (cơ khí chính xác).
c) Công dân Việt Nam có bằng đại học chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, công nghệ bán dẫn, AI trong nước hoặc nước ngoài vào làm việc trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do tỉnh quản lý.

2. Đối tượng hỗ trợ đào tạo 
a) Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do tỉnh quản lý; cán bộ công chức cấp xã được cử đi đào tạo và được phong hàm giáo sư, phó giáo sư trong nước; được cấp bằng tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài; được cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, công nghệ bán dẫn, AI, kỹ thuật cơ khí (cơ khí chính xác) trong nước hoặc nước ngoài.
b) Giáo viên, giảng viên không phải là viên chức, giảng dạy các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI (Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do tỉnh quản lý (gọi chung là nhà giáo giáo dục nghề nghiệp) được cử đi đào tạo và được cấp bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, công nghệ bán dẫn, AI trong nước hoặc nước ngoài; chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn các ngành, nghề giảng dạy phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; chứng nhận đạt kết quả đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật.
c) Sinh viên học đại học, học viên học thạc sĩ, tiến sĩ thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gọi chung là người học) học các ngành, nhóm ngành phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI (Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này) ở nước ngoài. 

3. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân, có liên quan do tỉnh quản lý.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Chính sách thu hút cán bộ, công chức, viên chức
1. Điều kiện thu hút

a) Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 2, Quy định này.
b) Cơ quan, đơn vị tiếp nhận còn chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm; trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy. 

d) Không quá 50 tuổi và có cam kết làm việc tại tỉnh Bắc Giang ít nhất 10 năm kể từ ngày có quyết định hưởng chính sách.

đ) Văn bằng tốt nghiệp được đào tạo tại các cơ sở đào tạo nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Hỗ trợ một lần bằng tiền từ ngân sách tỉnh.

b) Trường hợp đối tượng thu hút có nhiều bằng cấp chuyên môn, học hàm, học vị khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ đối với một trình độ chuyên môn, học hàm hoặc học vị cao nhất.

c) Mức hỗ trợ thu hút không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thuế thu nhập cá nhân.

d) Không hỗ trợ đối tượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Bắc Giang xin chuyển ra ngoài tỉnh sau đó xin trở lại tỉnh làm việc trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực. 

đ) Cán bộ, công chức, viên chức tự ý bỏ việc, bị kỷ luật buộc thôi việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết phải bồi hoàn số tiền đã được hỗ trợ theo quy định. 
3. Nội dung và mức hỗ trợ 
a) Người có học hàm giáo sư: 1.000 triệu đồng.  
b) Người có học hàm phó giáo sư: 600 triệu đồng.
c) Người có bằng tiến sĩ: 250 triệu đồng.
d) Người có bằng thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, công nghệ bán dẫn, AI, kỹ thuật cơ khí (cơ khí chính xác): 100 triệu đồng.
đ) Người có bằng đại học chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, công nghệ bán dẫn, AI: 50 triệu đồng.

Điều 4. Chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
1. Điều kiện hỗ trợ
a) Cán bộ, công chức có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Viên chức đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có).

b) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

c) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

d) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. 

đ) Trường hợp được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác. 

e) Văn bằng tốt nghiệp được đào tạo tại các cơ sở đào tạo nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Hỗ trợ một lần bằng tiền từ ngân sách tỉnh.

b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được hưởng hỗ trợ đào tạo từ đề án của các bộ, ngành trung ương; học bổng từ nguồn tài trợ của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế thì không được hưởng hỗ trợ đào tạo theo Nghị quyết này. 
c) Mức hỗ trợ đào tạo không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thuế thu nhập cá nhân.

d) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trước ngày 01 tháng 01 năm 2031 mà chưa hưởng hỗ trợ hoặc khóa học chưa kết thúc thì được hưởng hỗ trợ sau khi hoàn thành khoá học và được cấp bằng theo quy định. 
đ) Cán bộ, công chức, viên chức tự ý bỏ việc, bị kỷ luật buộc thôi việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết phải bồi hoàn số tiền đã được hỗ trợ theo quy định. 

3. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư: 1.000 triệu đồng. 
b) Người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư: 600 triệu đồng.
c) Người được cấp bằng tiến sĩ: 250 triệu đồng.
d) Người được cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, công nghệ bán dẫn, AI, kỹ thuật cơ khí (cơ khí chính xác): 100 triệu đồng.
Điều 5. Chính sách hỗ trợ đào tạo đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

1. Điều kiện hỗ trợ 
a) Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, giảng dạy các trình độ, ngành, nghề theo quy định tại Phụ lục II của Nghị quyết này và đóng bảo hiểm bắt buộc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ đủ 12 tháng liên tục trở lên tính đến ngày có quyết định của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp cử đi đào tạo.

b) Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.
c) Cam kết thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

 2. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Hỗ trợ một lần bằng tiền từ ngân sách tỉnh đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp khi được cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng nhận đạt kỹ năng nghề quốc gia. 
b) Hỗ trợ một lần/01 năm bằng tiền từ ngân sách tỉnh khi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn các ngành, nghề giảng dạy phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI. 
c) Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; nâng cao chuyên môn các ngành, nghề giảng dạy phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI được hỗ trợ theo thực tế, tối đa không quá mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này. Nếu các khóa đào tạo, bồi dưỡng có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này thì phần vượt quá mức hỗ trợ do nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tự chi trả.

d) Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giảng dạy đồng thời ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác nhau, thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp do nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lựa chọn. Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đồng thời thuộc đối tượng thụ hưởng của nhiều chính sách thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. 

đ) Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ không thực hiện đúng cam kết thời gian làm việc, tự ý bỏ việc, bị kỷ luật buộc thôi việc phải bồi hoàn số tiền đã được hỗ trợ theo quy định. 
e) Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trước ngày 01 tháng 01 năm 2031 mà chưa hưởng hỗ trợ hoặc khóa học chưa kết thúc thì được hưởng hỗ trợ sau khi hoàn thành khoá học và được cấp bằng theo quy định.

3. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Người được cấp bằng tiến sĩ: 250 triệu đồng.
b) Người được cấp bằng thạc sĩ: 100 triệu đồng.
c) Người được cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn các ngành, nghề phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia: Theo thực tế, tối đa không quá 05 triệu đồng. 

Điều 6. Chính sách hỗ trợ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

1. Điều kiện hỗ trợ đào tạo

a) Cá nhân có thời gian thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm có thông báo nhập học.

b) Không quá 40 tuổi tính đến thời điểm nhập học.

c) Học ngành, nhóm ngành phục vụ công nghiệp bán dẫn, AI theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này.

d) Có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt khá trở lên đối với trường hợp đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo đại học.
2. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần chi phí học tập và vé máy bay khi tham gia học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ  kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. 

b) Người học đang theo học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nghỉ học hoặc chuyển sang học ngành, nhóm ngành không thuộc ngành, nhóm ngành quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này phải bồi hoàn số tiền hỗ trợ chi phí học tập, vé máy bay và trả nợ tiền vay vốn trong thời hạn 12 tháng kể từ khi nghỉ học, chuyển trường.

3. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ chi phí học tập và vé máy bay 

 Hỗ trợ chi phí học tập và vé máy bay: Mức hỗ trợ chi phí học tập 15 triệu đồng/người/khóa học; hỗ trợ vé máy bay hạng phổ thông một lượt đi theo chi phí thực tế tối đa không quá 15 triệu đồng/người. 

b) Hỗ trợ vay vốn

Người học không phải thực hiện bảo đảm tiền vay và được vay vốn thông qua hộ gia đình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, mức vay tối đa không quá 50 triệu đồng/năm học và không quá 150 triệu đồng/người học. Hình thức cho vay giải ngân 01 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời hạn cho vay từ ngày khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi), tối đa bằng 2 lần thời gian của khóa học hoặc 2 lần thời gian còn lại của khóa học.

 Lãi suất cho vay: 5%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Trả nợ gốc và lãi: người học phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên kể từ ngày kết thúc khóa học 12 tháng. Số tiền gốc vay đ​ược phân kỳ trả nợ tối đa 6 tháng 1 lần, trả nợ trước hạn không phải chịu lãi phạt trả nợ trước hạn; lãi tiền vay được tính kể từ ngày khách hàng nhận món vay đến khi trả hết nợ gốc,  lãi tiền vay được trả hằng tháng.

Xử lý nợ bị rủi ro: Thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

          4. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Hỗ trợ chi phí học tập và vé máy bay

Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập và vé máy bay (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này); Bản sao học bạ kết quả học tập cả năm lớp 12 (đối với người học tham gia học đại học); Bản sao Giấy báo nhập học (bản dịch ra tiếng Việt và được chứng thực); Biên lai hoặc phiếu thu mua vé máy bay theo thực tế; Bản sao thị thực visa nhập cảnh.

Số lượng: 01 bộ

b) Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi

Thành phần hồ sơ gồm: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (Mẫu số 04 tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này); Bản sao học bạ kết quả học tập cả năm lớp 12 (đối với người học tham gia học đại học); Bản sao Giấy báo nhập học (bản dịch ra tiếng Việt và được chứng thực); Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn thời hạn của người học; Bản sao thị thực visa nhập cảnh (cung cấp sau khi người học xuất cảnh); Giấy ủy quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này).
Số lượng: 02 bộ

5. Trình tự, thủ tục hỗ trợ

a) Hỗ trợ chi phí học tập và vé máy bay

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày nhập học người học nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định hỗ trợ cho người học được hưởng chính sách (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này). Trường hợp không hỗ trợ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không hỗ trợ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định hỗ trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Mức phí, tên phí: Không.

b) Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi

Thực hiện theo quy trình, thủ tục như nghiệp vụ cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Mức phí, tên phí: Không.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 7. Nguồn kinh phí 
1. Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này do ngân sách tỉnh bảo đảm. Việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.
2. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí: Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Hằng năm, trước ngày 30/6, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đề nghị số lượng thu hút và danh sách cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo gửi Sở Nội vụ đối với khối Nhà nước, gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với khối Đảng, đoàn thể để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền giao dự toán kinh phí và thực hiện hỗ trợ.
2. Các cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ quan đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi và xử lý kinh phí bồi hoàn theo quy định.
3. Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày Nghị quyết hết hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký. Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ có liên quan đến khoản nợ theo quy định của cấp có thẩm quyền.​ 

Phụ lục I
DANH MỤC NGÀNH, NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ PHỤC VỤ 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN, AI

(Kèm theo Nghị quyết số ……/2025/NQ-HĐND ngày …… tháng …. năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)


	STT
	Ngành/nhóm ngành đào tạo

	1
	Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông/Kỹ thuật điện tử/Kỹ thuật điện tử và tin học/Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông/kỹ thuật viễn thông

	2
	Khoa học máy tính/kỹ thuật máy tính/Khoa học máy tính và thông tin/Công nghệ thông tin

	3
	Vật lý Kỹ thuật/vật lý chất rắn/khoa học vật liệu/Vật lý vô tuyến và điện tử

	4
	Kỹ thuật Cơ điện tử/Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

	5
	Thiết kế, chế tạo vi mạch bán dẫn/Công nghệ Vi mạch tích hợp/vi mạch bán dẫn/công nghệ bán dẫn/Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch 

	6
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá/Kỹ thuật điện/Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử/Kỹ thuật Robot

	7
	Trí tuệ nhân tạo


Phụ lục II
DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ GIẢNG DẠY 
CỦA NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
(Kèm theo Nghị quyết số ……/2025/NQ-HĐND ngày …… tháng …. năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)


	STT
	Mã ngành, nghề (Cao đẳng/Trung cấp)
	Tên nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo

	
	
	
	Cao đẳng 
	Trung cấp
	Sơ cấp, Dưới 3 tháng
	Ghi chú

	1
	6520121/

5520121
	Cắt gọt kim loại
	x
	x
	x
	 

	2
	6520123/

5520123
	Hàn
	x
	x
	x
	 

	3
	5520117
	Cơ khí chế tạo
	
	x
	x
	 

	4
	6520227

/5520227
	Điện công nghiệp
	x
	x
	x
	 

	5
	6520263

/5520263
	Cơ điện tử
	x
	x
	x
	 

	6
	6510216/

5510216
	Công nghệ ô tô
	x
	x
	x
	 

	7
	6520225/

5520225
	Điện tử công nghiệp
	x
	x
	x
	 

	8
	6520224

/5520224
	Điện tử dân dụng
	x
	x
	x
	 

	9
	6480208/

5480208
	Quản trị cơ sở dữ liệu
	x
	  x
	 x
	 

	10
	6480207/

5480207
	Lập trình máy tính
	x
	 x
	x 
	 

	11
	6510312/

5510312
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	x
	 x
	x
	 

	12
	5520223
	Điện công nghiệp và dân dụng
	 
	x
	x
	 

	13
	6520226/

5520226
	Điện dân dụng
	x
	x
	x
	 

	14
	6510303/

5510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	x
	x
	x
	 

	15
	6510305

	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	x
	
	x
	 

	16
	5510305


	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	
	x
	x
	 

	17
	6510401/

5510401
	Công nghệ kỹ thuật hoá học
	x
	x
	x
	 

	18
	6510201/

5510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	x
	x
	x
	 

	19
	6520201/

5520201
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	x
	x
	x
	 

	20
	6510313/

5510313
	Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời
	x
	x
	x
	 

	21
	6520270/

5520270
	Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo
	x
	x
	x
	 

	22
	6510304/

5510304
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	x
	x
	x
	 

	23
	6510314/
5510314
	Công nghệ kỹ thuật điện tử và năng lượng tòa nhà
	x
	x
	x
	 

	24
	6480201/

5480201
	Công nghệ thông tin 
	x
	x
	x
	 

	25
	6480202/

5480202
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	x
	x
	x
	 

	26
	6480205/

5480205
	Tin học ứng dụng
	x
	x
	x
	 

	27
	6480104/

5480104
	Truyền thông và mạng máy tính
	x
	x
	x
	 

	28
	6480102/
5480102
	Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
	x
	x
	x
	 

	29
	6480209/

5480209
	Quản trị mạng máy tính
	x
	x
	x
	 

	30
	6210402/

5210402
	Thiết kế đồ họa
	x
	x
	x
	 

	31
	6480203/

5480203
	Tin học văn phòng
	x
	x
	x
	 

	32
	6480105
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	x
	 
	x
	

	33
	5480215
	Thiết kế và quản lý Website
	 
	x
	x
	 

	34
	
	Sản xuất bán dẫn (đóng gói, kiểm thử)
	x
	x
	x
	Chưa có mã. Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp chỉ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng khi cơ quan có thẩm quyền ban hành mã ngành, nghề

	35
	
	Phân tích dữ liệu công nghiệp 
	x
	x
	x
	

	36
	
	Tự động hóa công nghiệp
	x
	x
	x
	

	37
	
	Kỹ thuật vi điện tử và bán dẫn
	x
	x
	x
	

	38
	
	Robot công nghiệp
	x
	x
	x
	

	39
	
	Công nghệ bán dẫn
	x
	x
	x
	

	40
	
	Trí tuệ nhân tạo (AI)
	x
	x
	x
	

	41
	
	Sửa chữa bảo trì máy tính
	 
	 
	x
	 

	42
	
	Gò - Hàn
	 
	 
	x
	 

	43
	
	Điện tử
	 
	 
	x
	 

	44
	
	Sửa chữa điện công nghiệp
	 
	 
	x
	 

	45
	
	Sửa chữa điện dân dụng
	 
	 
	x
	 

	46
	
	Hoàn thiện kỹ năng lắp vít, kiểm tra ngoại quan và sử dụng các thiết bị kiểm tra
	 
	 
	x
	 

	47
	
	Hoàn thiện kỹ năng vận hành chuyền lắp ráp điện tử
	 
	 
	x
	 

	48
	
	Sửa chữa điện tử
	 
	 
	x
	 


Phụ lục III

(Kèm theo Nghị quyết số ……/2025/NQ-HĐND ngày …… tháng …. năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)


	Mẫu số 01
	Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập và vé máy bay

	Mẫu số 02
	Quyết định hỗ trợ chi phí học tập/vé máy bay

	Mẫu số 03
	Giấy ủy quyền

	Mẫu số 04
	Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn


Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Hỗ trợ chi phí học tập/vé máy bay tham gia chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
                                     Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
Họ và tên: ……………………………… Dân tộc: …….……. Nam/nữ: ……. 

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………..…………….… 

Nơi sinh: ………………………………………………………………………..

Số Thẻ CCCD: ……………… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: …..............…

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………….…….

Số tài khoản (nếu có): ………………………tại: .……………………………...

Nơi thường trú: ……………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn hiện nay: ………………… Chuyên ngành đào tạo: …...

Tên cơ sở đào tạo ở nước ngoài.......................................................................…

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….….

Thời gian đào tạo từ ngày....... tháng...... năm....... đến ngày.......... tháng....... năm....... ; chuyên ngành đào tạo………………………..

Tôi chưa được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập/vé máy bay khi tham gia chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học theo Nghị quyết số… /2025/NQ-HĐND ngày…./…./2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ….. xem xét hỗ trợ theo quy định như sau: Hỗ trợ chi phí học tập: ..................... đồng; hỗ trợ vé máy bay:....................... đồng. Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ.................... đồng (Số tiền bằng chữ ......................................).

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

	…….., ngày .... tháng .... năm …….
XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

(Ký, đóng dấu)
	…….., ngày .... tháng .... năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02
	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ....../QĐ-….
	………., ngày ... tháng ... năm ..…...


QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ chi phí học tập/vé máy bay


GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số ..../2025/NQ-HĐND ngày .../.../2025 của HĐND tỉnh Bắc Giang.;
Theo đề nghị của ..........................................................................

QUYẾT ĐỊNH:
        Điều 1. Hỗ trợ chi phí học tập/ vé máy bay tham gia chương trình học tập trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho ông  (bà):.......................

Sinh ngày: ................

Địa chỉ: ......................................................................

Học tại trường................................................................; trình độ và chuyên ngành đào tạo............................................................................

Là đối tượng: Được hỗ trợ chi phí học tập/vé may bay tham gia chương trình học tập trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo Nghị quyết số ..../2025/NQ-HĐND ngày .../.../2025 của HĐND tỉnh Bắc Giang.
Số tiền: ........ đồng (Bằng chữ: .................................................)

Điều 2. Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên, Kế hoạch tài chính và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT,.......
	GIÁM ĐỐC



	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Mẫu số 03

Lập 02 bản: 01 lưu NH, 01 bản lưu hộ gia đình



GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản pháp lý liên quan.

I. Ngày ....... tháng ...... năm 20....., hộ gia đình chúng tôi gồm:........... người, trong đó các thành viên đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật gồm:

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số CCCD
	Nơi cư trú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


II. Các thành viên trong hộ gia đình có tên tại mục I của Giấy Ủy quyền này (gọi là Bên ủy quyền) thỏa thuận cử ông (bà):............................................... STT.............. năm sinh:............................, số CCCD:..................................... ngày cấp:........../........../20........... nơi cấp:......................................................... (gọi là bên được ủy quyền) đại diện theo ủy quyền cho chúng tôi thực hiện đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

III. Cam kết

1. Các thành viên trong hộ gia đình có tên tại mục I cam kết chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi quyền và nghĩa vụ giữa chúng tôi với Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc theo quy định.

3. Khi thay đổi người đại diện theo ủy quyền này thì phải làm Giấy sửa đổi ủy quyền và được sự chấp thuận của Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.

4. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình; hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do bên được ủy quyền nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

IV. Giấy Ủy quyền này được lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau: 01 bản gửi Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay, 01 bản lưu hộ gia đình.

	BÊN ỦY QUYỀN(3)
Stt

Họ và tên

Ký tên

1

...............................................

...............................
2

...............................................

..............................

3

.................................................

...............................
4

.................................................

...............................

	    BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN(4) 

    (Ký, ghi rõ họ tên)




	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	      Mẫu số 04


          GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY

(Chương trình cho vay theo Nghị quyết số ..../2025/NQ-HĐND ngày …../...../2025 của HĐND tỉnh Bắc Giang)

        Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội …….

1. Họ tên người vay:.……….………..….... Năm sinh:………ĐT.......…..............

- Số CCCD/CC/Hộ chiếu:……...., ngày cấp:….../…./……., nơi cấp:…...............

- Địa chỉ cư trú: thôn…..…….; xã..……........., huyện..........., tỉnh Bắc Giang.

- Là thành viên Tổ TK&VV do ông (bà)…………..………………là tổ trưởng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Thuộc tổ chức Hội:………………………...........……………………quản lý.

2. Đề nghị NHCSXH cho vay số tiền:……............………….…………..đồng.

(Bằng chữ......................................................................................................)

Để thực hiện phương án: ……………………………………………….

Tổng nhu cầu vốn:...................................đồng. Trong đó:

+ Vốn tự có tham gia:............................đồng.

+ Vốn vay NHCSXH:...........................đồng để dùng vào việc: 

Đối tượng


Số lượng


Thành tiền

..........................................   ............................ 
            .................................. 

- Thời hạn xin vay: …...... tháng; Kỳ hạn trả nợ: ..…... tháng/lần. 

- Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày..…./......../.........

Chúng tôi cam kết: sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 





              .., ngày….. tháng .…. năm..                                     
	
	Người vay

 (Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)


PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1. Số tiền cho vay: …………đồng (Bằng chữ:………………...)

2. Lãi suất: …..….%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: ...........% lãi suất khi cho vay.

3. Thời hạn cho vay: .......... tháng; Kỳ hạn trả nợ: ............ tháng/lần.

4. Số tiền trả nợ: ................... đồng/lần, số tiền trả nợ kỳ cuối cùng......................đồng. Hạn trả nợ cuối cùng: Ngày....../......./...........

5. Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày: ..............

	Cán bộ tín dụng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Trưởng phòng

 (Tổ trưởng) TD

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày…..tháng……năm……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)




DỰ THẢO 3








